
Trang 1 
 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I KHỐI 10 – MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 

 

 

 

 

TT 

 

 

 

Chủ 

đề/Chương 

 

 

 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

 

Mức độ đánh giá 

 

Tổng 

Tỷ lệ % 

điểm 

TNKQ Tự luận   

Nhiều lựa chọn Đúng – Sai  

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

 

1 Chủ đề 1  
 

Nền kinh tế và 

các chủ thể của 

nền kinh tế 

2 1 1 2 1 2 0 

 

 

1 0 4 3 3 32.5 

2 Chủ đề 2 

  

 

Thị trường và cơ 

chế thị trường 

2 1 1 2 1 2 1 0 0 5 2 3 32.5 

3 Chủ đề 3 

 

Ngân sách Nhà 

nước và thuế 

2 2 0 2 2 2 0 0 1 4 4 3 35 

Tổng số câu 6 4 2 6 4 6 1 1 1 12TN; 

01TL 

8TN; 

01TL 

8TN; 

01TL 

28TN,03TL 

Tổng số điểm 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 10,0 

Tỉ lệ % 30 40 30 40 30 30 100 

 

 

Lưu ý: - Có thể ra câu tự luận ở chủ đề nào cũng được. 

 - 03 câu tự luận mỗi câu chiếm 1 điểm. 

 - Phần trắc nghiệm khách quan mỗi phương án đúng chiếm 0.25 điểm. 

 

 

 

 



Trang 2 
 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I KHỐI 10 – MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 

 

 

 

 

TT 

 

 

 

Chủ 

đề/Chương 

 

 

 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

 

Mức độ đánh giá 

 

Tổng 

Tỷ lệ % 

điểm 

TNKQ Tự luận   

Nhiều lựa chọn Đúng – Sai  

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

 

1 Chủ đề 1  
 

Nền kinh tế và 

các chủ thể của 

nền kinh tế 

1 0 0 0 0 0 0 

 

 

0 0 1 0 0 2.5 

2 Chủ đề 2  

 

Thị trường và cơ 

chế thị trường 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2.5 

3 Chủ đề 3  

 

Ngân sách Nhà 

nước và thuế 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5.0 

4 Chủ đề 4  

 

Sản xuất kinh 

doanh và các mô 

hình sản xuất 

kinh doanh 

1 1 1 2 0 3 1 0 0 4 1 4 30 

5 Chủ đề 5 

 

Tín dụng và cách 

sử dụng các dịch 

vụ tín dụng 

1 1 1 2 2 1 0 1 0 3 4 2 30 

6 Chủ đề 6 Lập kế hoạch tài 

chính cá nhân 

0 1 1 2 3 1 0 0 1 2 4 3 30 

Tổng số câu 6 3 3 6 5 5 1 1 1 12TN; 

01TL 

8TN; 

01TL 

8TN; 

01TL 

28TN,03TL 

Tổng số điểm 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 10,0 

Tỉ lệ % 30 40 30 40 30 30 100 

 

Lưu ý: - Có thể ra câu tự luận ở chủ đề nào cũng được. 

 - 03 câu tự luận mỗi câu chiếm 1 điểm. 

 - Phần trắc nghiệm khách quan mỗi phương án đúng chiếm 0.25 điểm. 



Trang 3 
 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II KHỐI 10 – MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 

 

 

 

 

TT 

 

 

 

Chủ 

đề/Chương 

 

 

 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

 

Mức độ đánh giá 

 

Tổng 

Tỷ lệ % 

điểm 

TNKQ Tự luận   

Nhiều lựa chọn Đúng – Sai  

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

 

1 Chủ đề 7  
 

Hệ thống chính 

trị nước Cộng 

hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

3 2 1 4 2 4 0 

 

 

1 0 7 5 5 50 

2 Chủ đề 8 

 

Pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt 

Nam 

3 2 1 2 2 2 1 0 1 6 4 4 50 

Tổng số câu 6 4 2 6 4 6 1 1 1 12TN; 

01TL 

8TN; 

01TL 

8TN; 

01TL 

28TN,03TL 

Tổng số điểm 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 10,0 

Tỉ lệ % 30 40 30 40 30 30 100 

 

 

Lưu ý: - Có thể ra câu tự luận ở chủ đề nào cũng được. 

 - 03 câu tự luận mỗi câu chiếm 1 điểm. 

 - Phần trắc nghiệm khách quan mỗi phương án đúng chiếm 0.25 điểm. 

 

 

 

 



Trang 4 
 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II KHỐI 10 – MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 

 

 

 

 

TT 

 

 

 

Chủ 

đề/Chương 

 

 

 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

 

Mức độ đánh giá 

 

Tổng 

Tỷ lệ % 

điểm 

TNKQ Tự luận   

Nhiều lựa chọn Đúng – Sai  

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

 

1 Chủ đề 7  
 

Hệ thống chính 

trị nước Cộng 

hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

2 0 0 2 0 0 0 

 

 

0 0 4 0 0 10 

2 Chủ đề 8  
 

Pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt 

Nam 

1 1 2 2 2 2 0 1 0 3 4 4 35 

3 Chủ đề 9 Hiến pháp nước 

Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt 

Nam 

2 2 2 3 3 2 1 0 1 6 5 5 55 

Tổng số câu 5 3 4 7 5 4 1 1 1 12TN; 

01TL 

8TN; 

01TL 

8TN; 

01TL 

28TN,03TL 

Tổng số điểm 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 10,0 

Tỉ lệ % 30 40 30 40 30 30 100 

 

 

Lưu ý: - Có thể ra câu tự luận ở chủ đề nào cũng được. 

 - 03 câu tự luận mỗi câu chiếm 1 điểm. 

 - Phần trắc nghiệm khách quan mỗi phương án đúng chiếm 0.25 điểm. 
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